
 

 SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      BỆNH VIỆN SẢN-NHI 

 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Số:        /TM-BG               Đắk Lắk, ngày        tháng      năm 2025 

  

                                                               THƯ MỜI  

V/v Cung cấp báo giá văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn của  

các khoa phòng 03 tháng đầu năm 2026.   

 

Kính gửi: ……………………………………………………. 

 

 Bệnh viện Sản Nhi có nhu cầu thực hiện việc mua văn phòng phẩm phục vụ công 

tác chuyên môn của các khoa, phòng 03 tháng đầu năm 2026, với danh mục, số lượng 

hàng hóa như sau: 

ST

T 
Danh mục hàng hóa 

Quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 

ĐVT Số 

lượng 

1. 2 Bấm giấy số 10 (flexoffice) Nhãn hiệu: flexoffice Cái 25 

2. 3 Bấm giấy số 3 Nhãn hiệu: Thiên Long Cái 1 

3. 4 Băng keo 2 mặt dính KT: 5 cm Cuộn 2 

4.  Băng keo đục  KT: 5 cm Cuộn 6 

5. 6 Băng keo giấy  KT: 5 cm Cuộn 3 

6. 7 Băng keo Simili  KT: 5 cm Cuộn 7 

7. 8 Băng keo trắng trong 5cm KT: 5 cm Cuộn 31 

8. 9 Băng keo xanh trong KT: 5 cm Cuộn 5 

9.  Băng keo xốp 02 mặt KT: 2,5cm Cuộn 1 

10. 1

0 
Bảng trình ký đơn (Mica) Chất liệu: Mica Cái 3 

11.  Bìa 3 dây 10cm Quy cách: có miếng sắt kẹp 

4 góc 
Cái 58 

12. 1

3 
Bìa 3 dây 15cm Quy cách: có miếng sắt kẹp 

4 góc 
Cái 23 

13. 1

4 
Bìa 3 dây 20cm  

Quy cách: có miếng sắt kẹp 

4 góc 
Cái 8 

14. 1

5 
Bìa cây rút gáy KT: 25x33cm Cái 13 

15. 1

6 

Bìa còng nhẫn A4 20mm (nhiều 

màu) 
KT: 20mm Cái 27 



 

16. 1

9 
Bìa lá KT: 21x31cm Cái 71 

17. 2

0 
Bìa nút F4 Nhãn hiệu TL F4 Cái 172 

18. 2

1 
Bút bi đen Thiên Long  Nhãn hiệu: TL 079 Cây 24 

19. 2

2 
Bút bi đỏ Thiên Long  Nhãn hiệu: TL 079 Cây 14 

20. 2

3 
Bút bi xanh Thiên Long  Nhãn hiệu: TL 079 Cây 992 

21. 2

4 
Bút cắm bàn đôi Thiên Long Nhãn hiệu :TL Bộ 46 

22. 2

5 
Bút chì khúc  Nhãn hiệu: PC-09 Cây 7 

23. 2

6 
Bút dạ quang TL Nhãn hiệu: TL  Cây 6 

24. 2

7 
Bút gel Gel-049/HS mực xanh Nhãn hiệu: TL  Cây 6 

25. 2

8 
Bút lông bảng Thiên Long Nhãn hiệu: TL  Cây 34 

26. 2

9 

Bút lông dầu xanh Thiên Long 

PM-04 (loại nhỏ) 
Nhãn hiệu: TL PM-04 Cây 80 

27. 3

0 

Bút lông dầu xanh Thiên Long 

PM-09 (Viết bảng) 
Nhãn hiệu: TL PM-09 Cây 7 

28. 3

1 
Bút xóa nước Nhãn hiệu: TL  Cây 1 

29.  Cục tẩy Chất liệu: cao su tổng hợp Cái 1 

30. 3

2 

Dao rọc giấy Flexoffice FO-

KN02 
Nhãn hiệu: Flexoffice Cái 1 

31. 3

3 

File lá A4 đựng tài liệu nhiều 

ngăn 
Quy cách: 30 lá Cái 5 

32. 3

5 
Ghim giấy C62 Nhãn hiệu: C62 Hộp 39 

33. 3

6 
Giấy A4 Bãi bằng  Định lượng:70 Gram 549 

34. 3

7 
Giấy A4 trắng (Natural) 

Nhãn hiệu: Natural 

Định lượng:70 Gram 94 

35. 3

8 
Giấy A5 Bãi bằng Định lượng:70 Gram 279 

36. 3

9 
Giấy A5 Bãi bằng xanh Định lượng:70 Gram 9 

37. 4

0 
Giấy A5 in phiếu thu, chi (1 liên) Quy cách: A5 Thùng 2 

38. 4

1 
Giấy bìa cứng màu hồng A4 Định lượng: 180 Gram 1 



 

39. 4

2 
Giấy bìa cứng màu trắng A4 Định lượng: 180 Gram 2 

40. 4

3 
Giấy bìa cứng màu vàng A4 Định lượng: 180 Gram 3 

41. 4

4 
Giấy bìa cứng màu xanh A4 Định lượng: 180 Gram 7 

42. 4

5 

Giấy in màu 01 mặt A4 (100 

tờ/tập) 
Quy cách: 100 tờ/tập Tập 9 

43. 4

6 
Giấy in nhiệt Size 80mm Quy cách: 80mm Cuộn 240 

44. 4

7 
Giấy Linh Xuân 25x40cm KT: 25x40cm Tập 73 

45. 4

8 

Giấy note đủ màu (Trình ký) 

(hình tam giác) 
Quy cách: hình tam giác Tập 12 

46. 4

9 
Giấy Note màu vàng Quy cách: 3x3 inch Tập 7 

47.  Giấy than Quy cách: 21x33 cm Tờ 10 

48. 5

0 
Gỡ kim Nhãn hiệu: TL Cái 3 

49. 5

1 
Hồ dán Chất liệu: keo dính Lít 36 

50. 5

2 
Kệ 3 ngăn đứng Chất liệu: nhựa Cái 3 

51. 5

3 
Kéo cắt giấy KT: 18cm Cái 9 

52. 5

5 
Keo dán giấy  Quy cách: miệng bọc lưới Chai 27 

53. 5

6 
Kẹp bướm 19mm KT: 19mm Hộp 36 

54. 5

7 
Kẹp bướm 25mm KT: 25mm Hộp 13 

55. 5

8 
Kẹp bướm 32mm KT: 32mm Hộp 17 

56. 5

9 
Kẹp bướm 41mm KT: 41mm Hộp 2 

57. 6

0 
Kẹp bướm 51mm KT: 51mm Hộp 4 

58. 6

5 
Kim bấm số 10 Quy cách: STS02 Hộp 278 

59. 6

6 
Máy đục lỗ KW-Trio 09780 KT: 117x150x133cm Cái 1 

60. 6

8 
Máy tính Casio (MX-12B) Quy cách: MX-12B Cái 1 

61. 6

9 
Mực dấu đỏ Nhãn hiệu: SHILY Chai 12 

62. 7

0 
Mực dấu xanh Nhãn hiệu: SHILY Chai 6 



 

63. 7

1 
Nhựa bao vở Quy cách: 1 mét Mét 23 

64. 7

2 
Sáp đếm tiền Thành phần: sáp Hộp 5 

65. 7

3 
Sổ caro (lớn) KT: 25x33cm Quyển 6 

66. 7

4 
Thước kẻ Stacom 30cm KT: 30cm Cây 2 

67. 7

5 
Túi nhựa 11 lỗ (100 tờ/tập) Quy cách: 100 tờ/tập Tập 7 

68. 7

6 
Vở học sinh 200 trang Quy cách: 200 trang Quyển 24 

69. 7

7 
Vở học sinh 96 trang Quy cách: 96 trang Quyển 59 

* Ghi chú: Giá trên bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến bệnh viện 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk đề nghị quý công ty báo giá theo danh mục, số 

lượng các loại văn phòng phẩm nêu trên. 

* Thời gian, địa điểm nộp chào giá:  

- Thời gian nộp bảng chào giá: Đến hết ngày  23/12/2025. 

- Địa chỉ:  270 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

- Điện thoại: 0257.3835.109 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý công ty. 

Trân trọng./.   

 

  Nơi nhận :                                                                        GIÁM ĐỐC  

- Đăng trang TTĐT Sở Y tế;                                                                        

- Đăng trang TTĐT BV Sản Nhi;                                                                                                   

- Ban GĐ Bệnh viện; 

- Lưu: VT.      

              Nguyễn Như Ý                                                                                                                             
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